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Công ty xuất nhập khẩu Tân Quang tự hào
là đơn vị cung cấp phụ kiện liên kết và các
thiết bị trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, đóng

tàu, xây dựng,… hàng đầu Việt Nam.
 

Với tiêu chí lấy chất lượng là sứ mệnh – thành
công là điểm đến, các sản phẩm của chúng
tôi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và
có trữ lượng hàng tồn kho lớn để đảm bảo
cung ứng cho Khách hàng đúng tiến độ.
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THÔNG SỐ 
KỸ THUẬT ỨNG 
Chiều dài: 200 - 6000 mm.

Đường kính: M8 ~ M72.

Cấp bền: 4.6, 5.6 , 6.6, 8.8, 10.9.

Chất liệu: CT3, SS400, C45 ,

40Cr , Inox 304 - 316.

Bề mặt: Thô, Đen , Mạ điện

phân, Mạ kẽm nhúng nóng, Mạ

Dacoromet.
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Tiêu chuẩn: DIN 933, DIN 931

Đường kính: M6 ~ M48

Cấp bền: 4.6 , 4.8 , 5.6 , 8.8 , 10.9

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện

phân, Mạ kẽm nhúng nóng .
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Tiêu chuẩn: ASTM A325 , ASTM

A490M , ASTM A307M

Đường kính: M12 ~ M48

Cấp Bền: 8S , 10S

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện

phân, Mạ kẽm nhúng nóng .

Tiêu chuẩn: DIN 933, DIN 931, DIN

912, DIN 7991.

Đường kính: M6 ~ M30.

Cấp Bền: A4-70 , A2-70.

Chất liệu: 

SUS 201 , SUS 304 , SUS 316.
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Tiêu chuẩn: DIN 934, A563M.

Đường kính: M3 ~ M36.

Cấp Bền: A4-70 , A2-70.

Chất liệu: Thép Carbon, thép hợp kim

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện phân, Mạ

kẽm nhúng nóng 

Tiêu chuẩn: ISO 13918 , DIN 34828.

Đường kính: M13 ~ M22

Cấp Bền: 5.8

Chất liệu: Thép Carbon, thép hợp kim

Bề mặt: Thô
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Đường kính: M6 ~ M48

Cấp bền: 4.6, 5.6 , 8.8.

Chiều dài: Le = 50 - 3000

Bề mặt: Thô, Đen, Mạ điện

phân, Mạ kẽm nhúng nóng .
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Đường kính: M8 ~ M24

Bề mặt: Mạ điện phân.
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